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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
 
 

Số:       /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày       tháng       năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

 Phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-SYT ngày 21/01/2025 của Sở Y tế Hà Nội 

về phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2025; Kế hoạch số 

08/KH-UBND ngày 08/01/2025 của UBND quận Long Biên về thực hiện chỉ tiêu Y 

tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 

2025; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/01/2025 của UBND quận Long Biên về 

phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2025. Ủy ban 

nhân dân quận Long Biên xây dựng kế hoạch phòng, chống Sốt xuất huyết 

(SXH) trên địa bàn quận năm 2025, cụ thể như sau: 

Phần I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết trong vòng 5 năm 

1.1. Tình hình ca bệnh/ổ dịch 

STT Năm Số ca bệnh Số ổ dịch 

1 2020 63 10 

2 2021 36 03 

3 2022 345 21 

4 2023 401 05 

5 2024 136 03 

1.2. Diễn biến lan rộng véc tơ chính truyền bệnh (muỗi Aedes Aegypti) 

STT Phường 
TDP lưu hành muỗi Aedes 

Aegypti từ năm 2020 - 2022 

TDP mới 

xuất hiện 

muỗi 

Aedes 

Aegypti 

năm 2023 

TDP mới 

xuất hiện 

muỗi 

Aedes 

Aegypt 

năm 2024 

1 Bồ Đề 100% TDP   
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2 Cự Khối    

3 Đức Giang 14,15,16 3,5  

4 Gia Thụy 100% TDP   

5 Giang Biên    

6 Long Biên 12, 14, 16, 19, 22   

7 Ngọc Lâm 100% TDP   

8 Ngọc Thụy 1,4   

9 Phúc Đồng 1,2,3,4,5,6,7,8, 15, 16   

10 Phúc Lợi 6,11,12,13,14, 18,19,20,21,22,23,24 10  

11 Thạch Bàn  1, 15 3, 5 , 4 

12 Thượng 

Thanh 

 

3, 4 8 

13 Việt Hưng  3  

 

- Muỗi Aedes Aegypti đã lưu hành tại 95/225 tổ dân phố tại 11/13 phường 

(trừ Giang Biên, Cự Khối). 

2. Tình hình dịch Sốt xuất huyết năm 2024 

- Số mắc: 136 ca 

- Số tử vong: 0 ca 

- Số mắc giảm 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2023 (401 trường hợp mắc). 

Bệnh nhân phân bố tại 13/13 phường. 

- Có 03 ổ dịch SXH tại 03 phường (Phúc Đồng, Gia Thụy, Việt Hưng). Các 

ổ dịch được giám sát, đánh giá đã kết thúc hoạt động. 

Phần II 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh Sốt xuất huyết, khống chế kịp thời 

không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân 

dân và phát triển kinh tế, xã hội quận. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Số mắc /100.000 dân toàn quận: dưới 54. 

- Không có trường hợp tử vong do Sốt xuất huyết.  
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- Ít nhất 3% bệnh nhân lâm sàng (06 bệnh nhân) được xét nghiệm định týp 

vi rút và 3% bệnh nhân (06 bệnh nhân) được xét nghiệm Mac - Elisa. 

- 13/13 UBND phường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng 

chống Sốt xuất huyết phù hợp tình hình thực tế; đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, 

thiết bị, vật tư, hoá chất phòng chống dịch đáp ứng với mọi tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn. 

- 13/13 UBND phường kiện toàn lực lượng cộng tác viên y tế - dân số, đội 

xung kích diệt bọ gậy... nhằm hỗ trợ chính quyền phường thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- 100% các phường, các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

công trường xây dựng đóng trên địa bàn quận duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi 

trường chủ động phòng chống Sốt xuất huyết hàng tuần. 

- 100% ổ dịch cũ, ca bệnh, ổ dịch mới Sốt xuất huyết được điều tra, xử lý 

theo quy định. 

- Ít nhất 95% hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu vực công 

cộng trong diện khoanh vùng ổ dịch, khu vực nguy cơ cao (chỉ số BI ≥ 20; 

MĐM ≥ 0,5 con/nhà) được phun hoá chất diệt muỗi đúng quy định. 

- Ít nhất 95% hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu vực công 

cộng trong chiến dịch vệ sinh môi trường được kiểm tra và thực hiện vệ sinh 

môi trường diệt bọ gậy. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Chỉ đạo, điều hành 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch Sốt xuất huyết năm 

2025 chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn, từng đơn 

vị.  

- Tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống Sốt xuất huyết 

các năm trước để  điều chỉnh kế hoạch phòng chống Sốt xuất huyết năm 2025 

đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác Chăm sóc sức khoẻ ban đầu (gọi tắt là 

Ban chỉ đạo) của quận và phường. Ban chỉ đạo tổ chức họp, giao ban Ban chỉ 

đạo và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống SXH định kỳ hoặc đột 

xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động phòng, chống 

Sốt xuất huyết trên địa bàn. 

- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo quận phụ trách theo dõi, giám sát 

việc triển khai các hoạt động phòng, chống SXH tại các phường. Tăng cường 

hiệu quả trong phối hợp, chỉ đạo điều hành giữa các thành viên trong Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch, bảo đảm thống nhất từ quận đến phường và các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn quận. 
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- Thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại 

chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ; đảm bảo đáp ứng đầy đủ và 

kịp thời. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống Sốt xuất huyết, cá 

thể hóa trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Nếu dịch xảy ra ở phường nào, ở 

cơ quan, đơn vị, tổ chức nào thì người đứng đầu ở nơi đó chịu trách nhiệm. 

- Kiện toàn lại màng lưới cộng tác viên (CTV), đội xung kích diệt bọ gậy 

(ĐXK) và các tổ giám sát tại các phường. Màng lưới CTV, ĐXK và tổ giám sát 

được thành lập dưới sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân phường với sự 

tham mưu của Y tế về chuyên môn nghiệp vụ để tham gia trực tiếp vào công tác 

phòng chống Sốt xuất huyết trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động phòng chống dịch 

tại phường; Đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện việc xử phạt theo quy định tại 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. 

2. Truyền thông phòng, chống dịch 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch/nội dung Chuyên đề về hoạt động truyền 

thông phòng chống Sốt xuất huyết. Công tác truyền thông triển khai sớm từ đầu 

năm và thường xuyên, định kỳ; Triển khai các đợt cao điểm truyền thông nhằm 

tạo hiệu ứng mạnh với cộng đồng. 

- Nội dung tuyên truyền: 

+ Chính sách, pháp luật về hoạt động phòng, chống dịch bệnh: Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Y tế... 

+ Những thông tin cần biết về bệnh Sốt xuất huyết, tính chất nguy hiểm và 

nguy cơ tử vong của bệnh Sốt xuất huyết, các triệu chứng của bệnh, sự cần thiết 

điều trị kịp thời để giảm nguy cơ tử vong, những việc cần làm ngay khi mắc 

bệnh... Thông tin công khai diễn biến tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết tại địa 

phương: số ca bệnh hiện tại, số ca mắc mới, số ổ dịch, phân bổ theo địa bàn. 

+ Ngày ASEAN phòng chống Sốt xuất huyết 15/6/2025 

+ Truyền thông rộng ghi nhận, biểu dương những tấm gương là cá nhân, 

tập thể có những sáng kiến, đóng góp tích cực, trong hoạt động phòng chống 

dịch. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông cảnh báo các trường hợp chủ quan, lơ 

là, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân hoặc làm dịch bệnh 

lây lan. 

-  Các hình thức tuyên truyền. 

+ Định kỳ cung cấp thông tin thông qua chuyên mục phòng, chống dịch 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, phường... 



5 

 

   

+ Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài, Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ 

quan truyền thông… thực hiện đưa các tin bài, tình hình dịch, phóng sự truyền 

thông về phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn quận. 

+ Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết (tin, bài, phóng sự, inforgraphic, video clip...). 

+ Đưa tin về các hoạt động phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường tại 

phường, đơn vị,...; các sự kiện, hoạt động phòng, chống dịch của ngành Y tế và 

các cơ quan chức năng... 

+ Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cơ sở, huy 

động các hình thức thông tin cơ sở vào tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 

hành các hướng dẫn, khuyến cáo của chính quyền và ngành Y tế. 

+ Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin tại cơ sở (tổ dân 

phố) như Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội; Phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông thường xuyên nhắn tin cảnh báo, thông báo khẩn cấp, thông 

điệp truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết qua tài khoản Zalo 

OA trong thời điểm cao điểm (tháng 6 đến tháng 11). 

+ Tuyên truyền qua các đợt cao điểm hưởng ứng ngày ASEAN phòng, 

chống Sốt xuất huyết 15/6; Các đợt cao điểm trước, trong giai đoạn dịch có xu 

hướng gia tăng; Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12. 

+ Xây dựng nội dung tuyên truyền thông qua hình thức cuộc thi tìm hiểu về 

bệnh Sốt xuất huyết và hoạt động phòng, chống cho người dân, học sinh, sinh 

viên…trên địa bàn Quận. 

3. Hoạt động giám sát, xử lý dịch 

3.1 Giám sát bệnh nhân 

Tổ chức giám sát thường xuyên nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh 

tại cộng đồng và tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn (thời gian ghi nhận 

dưới 2,5 ngày tính từ ngày bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng đến ngày nhận 

thông tin bệnh nhân), ngoài hoạt động giám sát trực tiếp tại cộng đồng, cơ sở 

khám chữa bệnh, đẩy mạnh việc giám sát qua phần mềm báo cáo bệnh truyền 

nhiễm theo thông tư 54/2015/TT-BYT và các hình thức giám sát áp dụng công 

nghệ thông tin.  

3.2 Giám sát vi rút Dengue 

- Tổ chức thu thập bệnh phẩm của bệnh nhân trong diện giám sát để chuyển 

gửi xét nghiệm huyết thanh và định týp vi rút nhằm chẩn đoán xác định ca bệnh, 

ổ dịch và xác định týp vi rút Dengue lưu hành trên địa bàn quận với số lượng 

theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn giám sát, phòng chống SXH hiện hành. 

- Rà soát trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư đảm bảo cho công tác lấy mẫu xét 

nghiệm tại tất cả các tuyến từ quận đến phường; Xây dựng các quy trình kỹ 

thuật đảm bảo cho công tác lẫy mẫu và chuyển gửi xét nghiệm. 

3.3 Giám sát véc tơ truyền bệnh 
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- Màng lưới Côn trùng: tổ chức giám sát thường xuyên, định kỳ các chỉ số 

muỗi, bọ gậy, tình trạng dụng cụ chứa nước tại các phường trong từng khu vực 

dịch tễ về dịch bệnh Sốt xuất huyết. Xác định khu vực nguy cơ (khu thuê trọ, 

công trường đang xây dựng, nhà không có người ở, nhà buôn bán phế liệu, lốp 

xe, nhà có nhiều cây cảnh,…) để chủ động can thiệp diệt muỗi, diệt bọ gậy, 

nhằm giảm nguy cơ xảy ra dịch. Khi phát hiện chỉ số côn trùng cao cần tham 

mưu cho chính quyền triển khai ngay các hoạt động chủ động chống dịch như 

tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch 

phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng dịch. 

- Lập danh sách các điểm nguy cơ về bệnh sốt xuất huyết: công trường xây 

dựng, công trình xây dựng dân sinh, khu thuê trọ, nhà không có người ở, cơ 

quan, đơn vị, trường học, khu vực công cộng (vườn hoa, bãi đất trống, nghĩa 

trang, đình, chùa…).  

- Màng lưới CTV, ĐXK: kiểm tra, giám sát số hộ gia đình và điểm nguy cơ 

được phân công phụ trách nhằm phát hiện các ổ bọ gậy và các dụng cụ có khả 

năng chứa nước trong và xung quanh nhà để tuyên truyền vận động, hướng dẫn 

xử lý. Mỗi CTV/ĐXK phụ trách không quá 50 hộ gia đình (tùy tình hình thực tế 

và đặc điểm địa dư của từng khu vực mà bố trí số lượng CTV/ĐXK đảm bảo có 

hiệu quả). Lưu ý: trường hợp khu vực phụ trách có các điểm nguy cơ cần bố trí 

phạm vi phụ trách phù hợp. Với phường thuộc khu vực dịch lưu hành, 

CTV/ĐXK tuyên truyền, hướng dẫn diệt bọ gậy tại tất cả các hộ gia đình, điểm 

nguy cơ được giao phụ trách. 

- 13/13 phường, các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công 

trường xây dựng trên địa bàn quận duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường 

chủ động phòng chống dịch bệnh hàng tuần, trong đó tăng cường vệ sinh môi 

trường diệt bọ gậy theo chỉ đạo của UBND quận; Phối hợp giám sát phát hiện 

sớm ca bệnh Sốt xuất huyết tại các trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, công trường xây dựng... 

3.4. Xử lý ca bệnh, ổ dịch 

- Đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành về xử lý ca bệnh, ổ dịch  cần 

có sự tham gia của chính quyền, sự tham mưu của cơ quan chuyên môn y tế và 

sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Tất cả các phường phải có kế 

hoạch tăng cường nhân lực và trang thiết bị phục vụ các hoạt động can thiệp kịp 

thời khi dịch xảy ra. 

 - Đảm bảo 100% số ca bệnh Sốt xuất huyết, các ổ dịch được giám sát, xử 

lý và báo cáo theo quy định. 

- Khi có bệnh nhân sốt xuất huyết tại phường: Tăng cường công tác giám 

sát phát hiện bệnh nhân mới tại khu vực có bệnh nhân. Huy động CTV/ĐXK 

kiểm tra, giám sát hộ gia đình và điểm nguy cơ trong khu vực có bệnh nhân 
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trong vòng 2 tuần sau khi phát hiện ca bệnh để phát hiện sớm bệnh nhân tiếp 

theo, mỗi tuần 1 lần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn diệt bọ gậy. 

- Khi có ổ dịch Sốt xuất huyết: Các biện pháp xử lý ổ dịch Sốt xuất huyết 

phải được triển khai trong vòng 48 giờ kể từ khi ổ dịch được xác định. Xử lý 

khu vực phạm vi 200 mét kể từ nhà bệnh nhân. Mở rộng phạm vi xử lý tùy thuộc 

diễn biến thực tế về số trường hợp mắc bệnh và tình trạng côn trùng, cụ thể:  

+ Trạm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân phường huy động các ban ngành, 

đoàn thể tham gia tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân để 

phối hợp trong hoạt động phun hóa chất, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống 

bệnh Sốt xuất huyết. 

+ Huy động đội xung kích, cộng tác viên giám sát hộ gia đình và điểm 

nguy cơ trong khu vực ổ dịch để phát hiện sớm bệnh nhân tiếp theo, mỗi tuần 1 

lần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn diệt bọ gậy và tìm kiếm, phát hiện người 

nghi mắc Sốt xuất huyết cho đến khi ổ dịch kết thúc. 

+ Giám sát côn trùng: ngoài việc giám sát các điểm giám sát thường xuyên 

định kỳ sẽ tổ chức giám sát côn trùng tại khu vực xuất hiện ổ dịch, trước và sau 

các hoạt động diệt muỗi, diệt bọ gậy nhằm đánh giá nguy cơ, tiên lượng, dự báo 

diễn biến dịch và làm căn cứ đề xuất các hoạt động can thiệp. 

+ Tổ chức vệ sinh môi trường , diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi xử 

lý dịch triệt để trong khu vực ổ dịch, đạt ít nhất 95% hộ gia đình, cơ quan, xí 

nghiệp, trường học, khu vực công cộng được xử lý. 

+ Số lần phun theo hướng dẫn giám sát, phòng chống Sốt xuất huyết hiện 

hành của Bộ Y tế.   

- Lồng ghép biện pháp phòng chống các loại muỗi truyền bệnh: Phòng 

chống muỗi truyền bệnh thông qua sử dụng lồng ghép nhiều biện pháp can thiệp 

với tham gia của đa ngành, tạo sự liên kết với nhau trong phòng chống bệnh Sốt 

xuất huyết, trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giáo dục cộng đồng 

phòng chống bệnh Sốt xuất huyết. 

4. Công tác VSMT, xử lý ổ bọ gậy, diệt muỗi chủ động phòng chống 

SXH 

- Khi phát hiện chỉ số bọ gậy cao, Trạm Y tế báo cáo UBND phường và 

báo cáo, tham mưu UBND quận tổ chức các chiến dịch truyền thông về dịch 

bệnh SXH, chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy (VSMT - DBG), 

chiến dịch  phun hóa chất diệt muỗi chủ động phòng dịch. Thành phần tham gia 

chiến dịch là các ban ngành, đoàn thể, cộng tác viên SXH, toàn bộ người dân tại 

các tổ dân phố và các tổ chức, cơ quan xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn 

quản lý.  

- Chủ động triển khai 03 Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, xử lý ổ bọ 

gậy phòng chống dịch Sốt xuất huyết trên phạm vi toàn quận và duy trì hàng 

tuần tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ. Thời gian triển khai dự kiến: Đợt I 
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vào tháng 5 và6; đợt II vào tháng 8 và 9; đợt III vào tháng 10 và 11. Tùy theo 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn có thể triển khai các chiến dịch tổng vệ sinh môi 

trường diệt bọ gậy bổ sung. 

5. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Rà soát, cập nhật thông tin và tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia 

phòng chống dịch về chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống Sốt xuất 

huyết.  

- Tập huấn nâng cao công tác giám sát dịch tễ, giám sát côn trùng, dự báo 

dịch và kỹ năng xử lý ổ dịch cho cán bộ, mang lưới tuyến quận, phường. 

- Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng hóa chất diệt côn trùng cho màng 

lưới và công nhân phun hóa chất. 

- Tập huấn, hướng dẫn giám sát phát hiện, xử lý ổ bọ gậy và kỹ năng truyền 

thông về phòng chống Sốt xuất huyết cho tuyến quận, phường, đội xung kích 

diệt bọ gậy và các ban, ngành, đoàn thể; 100% các đơn vị tập huấn cho 

CTV/ĐXK sớm trong 6 tháng đầu năm 2025. 

6. Công tác điều trị  

- Rà soát, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán điều trị. Tổ chức tập huấn 

nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, dịch truyền, 

khu vực điều trị; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, 

thực hiện việc phân tuyến điều trị nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối; chủ 

động tổ chức, phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng triển khai các biện pháp 

phòng, chống Sốt xuất huyết trong phạm vi đơn vị quản lý. 

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa 

bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân khi có yêu cầu. 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn 

đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo phù hợp với đặc 

điểm dịch bệnh Sốt xuất huyết. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Sốt xuất 

huyết 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động phòng, chống dịch. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

thống kê, báo cáo ca bệnh, ổ dịch. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo 

và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-

BYT.  

- Khuyến khích người dân sử dụng các hình thức khai báo online khi 

mắc/nghi mắc Sốt xuất huyết, qua đó giúp các cơ quan chuyên môn có thể nắm 

bắt đầy đủ được tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn quận để kịp thời 
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triển khai các biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ nhanh nhất cho người bệnh, 

đặc biệt là những người bệnh đang điều trị tại nhà. 

- Khuyến khích người dân phản ảnh qua đường dây nóng, qua ứng dụng 

iHaNoi các khu vực, địa điểm, các gia đình có nhiều ổ bọ gậy để kịp thời xử lý 

ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ dịch Sốt xuất huyết. 

7. Phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa ngành Y tế quận với 

UBND các phường, các ban, ngành, đoàn thể,  tổ chức chính trị, xã hội trên địa 

bàn quận để hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết được thực hiện đầy đủ, toàn 

diện và có hiệu quả. 

- Yêu cầu các trường học, công trường xây dựng, cơ quan xí nghiệp, đơn vị 

quân đội đóng trên địa bàn thực hiện việc phát hiện và diệt bọ gậy thường xuyên 

hàng tuần để chủ động phòng, chống SXH trong khu vực của đơn vị đang quản 

lý; thực hiện khai báo cho trạm Y tế khi có người nghi mắc, bị mắc bệnh SXH.  

- Thành lập các đoàn liên ngành  kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến dịch 

VSMT phòng chống dịch bệnh và VSMT-DBG nói riêng; thực hiện xử lý, xử phạt  

đối với các đơn vị không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

bệnh. 

8. Công tác thống kê báo cáo 

- Duy trì đường dây tiếp nhận thông tin về dịch bệnh tại Trạm Y tế phường, 

Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và các đơn vị liên quan, đảm bảo thông tin liên lạc 

kịp thời, thông suốt. 

- Thực hiện đầy đủ báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm theo đúng quy 

định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế 

- Là đơn vị thường trực công tác phòng, chống dịch bệnh trên người. Phối 

hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch 

phòng, chống SXH trên địa bàn quận. 

- Kiện toàn các Đội đáp ứng nhanh theo hướng dẫn tại Quyết định số 

5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế  về việc ban hành “Hướng dẫn 

thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh”. Bố trí đủ và ổn định nhân lực tham 

gia công tác giám sát, điều tra, xử lý dịch. Hướng dẫn các phường thành lập Đội 

xung kích diệt bọ gậy, cộng tác viên, các tổ giám sát phòng chống Sốt xuất 

huyết.  

- Theo diễn biến dịch bệnh hàng năm, phân cấp chỉ tiêu cụ thể về việc giảm 

số mắc đối với từng phường trên địa bàn quận. Hướng dẫn các phường xác định 

và lập danh sách các điểm nguy cơ cao về Sốt xuất huyết để giám sát, đánh giá 

và đề xuất các biện pháp can thiệp.  
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- Chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu UBND phường triển khai công tác 

phòng, chống dịch phù hợp với tình hình của từng địa bàn. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh được phân 

cấp, tại cộng đồng để khoanh vùng và xử lý kịp thời. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Cung cấp thông tin, nội dung tuyên tuyền cho các đơn vị; phối hợp với các 

ngành và UBND các phường triển khai các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng. 

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống SXH cho 

các lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống dịch SXH tại các tuyến. 

- Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về nhân lực, thuốc, hóa chất, máy móc, vật tư, 

trang thiết bị,... để đáp ứng công tác phòng, chống dịch. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ toàn diện công tác chuyên môn phòng 

chống SXH cho các phường. Hướng dẫn về chuyên môn các phường triển khai 

chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy. Đánh giá các chỉ số 

nguy cơ trước và sau chiến dịch.  

- Duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về 

bệnh Sốt xuất huyết. 

- Tham gia kiểm tra, đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch SXH tại các đơn vị, trường học,... 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch và 

các hoạt động đã triển khai trong công tác phòng chống dịch về UBND quận và 

Thành phố theo quy định. 

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm y tế tham mưu UBND quận xây dựng và triển 

khai kế hoạch phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2025 trên địa bàn quận. 

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống SXH trên địa 

bàn kịp thời và phù hợp với tình hình dịch bệnh, huy động các nguồn lực cho 

công tác phòng chống dịch SXH khi cần thiết. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo quận thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện công tác phòng chống dịch của các phường, cơ quan, đơn vị, 

công trường, trường học trên địa bàn. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo quận tổ chức giao ban, đánh giá công tác phòng 

chống dịch SXH theo tình hình dịch bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các quy định của pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh và xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống dịch (tại Nghị 

định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ). 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập trên địa bàn thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần 
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mềm trực tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều 

trị và phòng, chống SXH cho các cơ sở y tế ngoài công lập. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận, phòng Văn hóa và Thông tin cùng các 

phòng, ban, ngành tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống dịch SXH 

tại cộng đồng. 

 - Đề xuất bổ sung kinh phí các hoạt động phòng, chống dịch cho Ban chỉ 

đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Tổng hợp kịp thời, đầy đủ kết quả hoạt động phòng, chống dịch Sốt xuất 

huyết theo quy định. 

3. Phòng Văn hoá & Thông tin 

- Phối hợp với ngành Y tế, các đơn vị liên quan, UBND các phường tuyên 

truyền về bệnh Sốt xuất huyết, tính chất nguy hiểm và nguy cơ tử vong của bệnh 

Sốt xuất huyết, các triệu chứng của bệnh, sự cần thiết điều trị kịp thời để giảm 

nguy cơ tử vong, những việc cần làm ngay khi mắc bệnh..., thông tin diễn biến 

tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và quận; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Sốt xuất huyết của chính quyền và nỗ lực của ngành Y tế... Cung cấp cho người 

dân thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến dịch bệnh không gây hoang mang, 

chủ quan trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận. 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các khu vực tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao. 

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch liên ngành 

phòng chống dịch bệnh trong trường học. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học, chú 

trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải diệt bọ gậy để chủ 

động phòng chống bệnh dịch Sốt xuất huyết tại trường và tại gia đình. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong các hoạt động tuyên truyền về Sốt xuất 

huyết cho học sinh, huy động nhân lực tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường. 

- Theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh, thông tin kịp thời các trường 

hợp bệnh dịch trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về phòng, chống Sốt xuất huyết  trong các 

trường học.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Đề xuất UBND quận đảm bảo việc cấp kinh phí cho công tác phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho công tác 

phòng chống dịch, thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định. Tổng 

hợp dự toán nhu cầu về kinh phí trình UBND quận phê duyệt. 

6. Phòng Quản lý đô thị 
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- Huy động các đơn vị phụ trách thu gom rác thải trên địa bàn quận đảm 

bảo nhân lực, phương tiện kịp thời thu gom rác thải tại 13 phường; thu gom rác 

thải, khơi thông cống rãnh tại các khu vực công cộng có nguy cơ cao phát sinh 

dịch bệnh trên địa bàn quận trong các đợt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi 

trường; duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường tại các địa điểm tập kết, thu gom rác 

thải; hỗ trợ các phường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh tại các địa điểm 

nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện vệ sinh môi trường tại các phường. 

7. Phòng Kinh tế 

- Yêu cầu Ban quản lý các chợ trên địa bàn quận thực hiện thường xuyên 

việc vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; phối hợp triển khai tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh tại chợ; tổ chức tổng vệ sinh trong chợ cùng với chiến 

dịch tổng vệ sinh của phường. 

- Tăng cường công tác quản lý điều kiện vệ sinh của các cơ sở chăn nuôi, 

giết mổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự quận  

Ban hành văn bản đề nghị các đơn vị quân đội trên địa bàn quận chủ động 

triển khai các biện pháp phòng, chống SXH tại đơn vị; kịp thời cung cấp thông 

tin cho Trung tâm y tế quận khi có trường hợp mắc/nghi ngờ mắc SXH; sẵn 

sàng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống SXH khi được 

huy động. 

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Xí nghiệp Thoát nước số 5 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo tiêu thoát nước, không để ứ đọng nước 

gây ô nhiễm môi trường. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn lao 

động quận, các ban, ngành đoàn thể khác của quận 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân chủ động thực hiện các 

biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi và bọ gậy tại nơi ở, nơi làm việc. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hội viên tích cực tham gia triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch; tham gia tổng vệ sinh môi trường tại  phường và 

các khu dân cư; duy trì việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ quan, xí 

nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình khi dịch có nguy cơ lan rộng. 

- Tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống SXH trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

11. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các cơ sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn quận 

- Phối hợp với TTYT quận kịp thời thông báo về những bệnh nhân bị SXH 

đến khám và điều trị.   
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- Đảm bảo cơ số thuốc, dịch truyền, khu vực điều trị; sẵn sàng tổ chức tốt 

việc thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân, thực hiện việc phân tuyến điều trị 

nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối. 

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa 

bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

- Hỗ trợ Trung tâm Y tế quận trong cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân SXH (nếu 

cần).  

- Tích cực tham gia tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống SXH cho bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân. 

12. Uỷ ban nhân dân các phường  

- UBND các phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống 

dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn trước UBND quận. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống SXHD năm 2025 phù hợp 

với thực tế tình hình dịch trên địa bàn. Kiện toàn Ban chỉ đạo  và chỉ đạo các ban 

ngành thực hiện công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công, huy 

động các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các lực lượng tham gia vào công tác 

phòng chống dịch. 

- Kiện toàn màng lưới cộng tác viên phòng, chống SXH, Đội xung kích diệt 

bọ gậy và Tổ giám sát phòng, chống dịch SXH theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với TTYT quận và Phòng Y tế triển khai các hoạt động 

tuyên truyền về phòng, chống SXH tới nhân dân để người dân tự giác thực hiện 

thường xuyên các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy tại gia đình. 

- Huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân duy trì các hoạt động tổng vệ 

sinh môi trường chủ động phòng chống sốt xuất huyết hàng tuần tại nơi làm 

việc, khu dân cư. Tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, 

diệt bọ gậy trên địa bàn toàn phường theo tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống 

dịch bệnh Sốt xuất huyết với các cơ quan, xí nghiệp, trường học, công 

trường xây dựng, các hộ gia đình trên. 

- Chủ động rà soát, lập danh sách các địa điểm nguy cơ cao phát sinh dịch 

bệnh trên địa bàn các phường. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển 

khai các biện pháp xử lý môi trường. 

- Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chủ động và 

duy trì hàng tuần tại các điểm có nguy cơ cao tùy thuộc vào tình hình dịch 

bệnh Sốt xuất huyết. 

- Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Phối hợp với các ngành chức năng kịp thời triển khai các biện pháp xử lý 

dịch, không để dịch lan rộng. 

- Bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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- Tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn về Ban chỉ đạo 

quận theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long 

Biên năm 2025, Uỷ ban nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

ban, ngành, đoàn thể;  yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ, phản ánh về Ban chỉ đạo 

Công tác CSSKBĐ quận (qua Phòng Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để 

tổng hợp, kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Sở Y tế HN;                              (để  

- TTQU-HĐND-UBND quận;    báo cáo)                                         

- Các đ/c PCT UBND quận;/ (để phối hợp chỉ đạo) 

- Thành viên BCĐ CT CSSKBĐ quận;     

- Các phòng, ban, ngành liên quan;            (để  

- UBND các phường;                                   thực 

- Các cơ sở KCB trên địa bàn quận;             hiện)                      

- 03 Cty Môi trường, XN Thoát nước; 

- Lưu: VT, YT (05). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Phụ lục 1 

BẢNG CHỈ TIÊU MẮC BỆNH VÀ PHÂN VÙNG DỊCH TỄ VỀ BỆNH  

SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:..……/KH-UBND ngày …../..…/2025 của UBND quận) 
 

TT Phường 
Dân số 

2025 

Chỉ tiêu giảm tỷ 

lệ mắc/100.000 

dân năm 2025 

Dự kiến số 

mắc tối đa 

năm 2025 

Phân 

vùng 

dịch tễ 

1 Bồ Đề 34.759 81 28 2 

2 Cự Khối 11.349 42 5 3 

3 Đức Giang 29.459 39 11 3 

4 Gia Thụy 16.689 52 9 2 

5 Giang Biên 28.775 34 10 3 

6 Long Biên 24.546 48 12 2 

7 Ngọc Lâm 27.647 75 21 2 

8 Ngọc Thụy 41.253 24 10 3 

9 Phúc Đồng 21.505 126 27 2 

10 Phúc Lợi 37.872 53 20 2 

11 Thạch Bàn 29.990 63 19 2 

12 Thượng Thanh 33.865 41 14 3 

13 Việt Hưng 25.311 40 10 3 

Tổng 363.020 54 195  

 

Chỉ tiêu mắc quận/100.000 dân (ca): 54 

Ghi chú: số liệu trên do Thành phố tổng hợp và phân vùng theo tinh thần chung 

của toàn thành phố. 
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Phụ lục 2 

BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:………/KH-UBND ngày …./…./2025 của UBND quận Long Biên) 
 

TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

I Công tác chỉ đạo, điều hành     

A Cấp Quận     

1  

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống Sốt xuất 

huyết  trên địa bàn quận năm 2025 tới các thành viên BCĐ. 

 

Tháng 

02/2025 
Quận 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

2  
Kiện toàn BCĐ CT CSSKBĐ quận và phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên. 

Khi có thay 

đổi thành viên 

Quận 

 

 

Phòng Y tế 

 

Phòng Nội vụ  

3  
Họp giao ban BCĐ kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện 

công việc trên địa bàn quận. 

Tháng 2, 4, 7, 

9, 12 và đột 

xuất 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận, 

UBND các 

phường 

4  
Xây dựng, triển khai văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCD 

Sốt xuất huyết theo mùa, đợt theo chỉ đạo của Thành phố. 

Theo diễn 

biến tình hình 

dịch bệnh 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

5  
Đưa chỉ tiêu phòng chống dịch SXH vào tiêu chí thi đua y tế 

phường 

Trước tháng 

3/2025 

Quận 

 
TTYT quận 

Phòng Y tế 

 

6  
Đưa chỉ tiêu phòng chống dịch  SXH vào tiêu chí đánh giá tổ 

dân phố văn hóa. 

Trước tháng 

3/2025 

Quận 

 

Phòng 

VH&TT 

Phòng Y tế 

 

B Cấp Phường     

7  
Xây dựng và triển khai các nội dung phòng, chống dịch bệnh 

phù hợp với thực tế của các đơn vị tới các thành viên BCĐ  

Tháng 

03/2025 
13 phường 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận 

 

8  

Kiện toàn BCĐ CT CSSKBĐ phường, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên; Kiện toàn màng lưới cộng tác 

viên, đội xung kích diệt bọ gậy, các tổ giám sát phòng chống 

Khi có thay 

đổi thành viên 
13 phường 

UBND các 

phường 

Các ngành 

thành viên 

BCĐ 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

dịch 

9  
Họp giao ban BCĐ kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện 

công việc. 

Tháng 2, 4, 7, 

9, 12 và đột 

xuất 

13 phường 
UBND các 

phường  

TTYT quận 

 

10  Giao chỉ tiêu phòng chống dịch SXH tới các tổ dân phố  
Trước tháng 

3/2025 
13 phường 

UBND các 

phường 

Phòng 

VH&TT 

11  

Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCD SXH 

theo mùa, đợt và tình hình diễn biến dịch trên địa bàn và theo 

chỉ đạo của Thành phố, Quận 

Theo diễn 

biến tình hình 

dịch bệnh 

13 phường 
UBND các 

phường  

TTYT quận 

 

II Công tác tuyên truyền, tập huấn     

A Cấp Quận     

12  
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết  cho 

nhân dân trên địa bàn 

1- 2 lần/ tuần;  

Tăng lên 3-5 

lần/tuần khi 

có dịch 

13 phường 
Phòng 

VH&TT 

Các ngành, 

đoàn thể, 

UBND các 

phường 

13  

Tăng cường phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và các văn 

bản liên quan của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, 

chống dịch bệnh SXH cho các thành viên BCĐ cấp quận và 

cấp phường, tổ dân phố, trường học,  nhân dân,… 

Tháng 2, 4, 8, 

9, 12 
13 phường 

Phòng Y tế 

 

TTYT quận, 

UBND các 

phường 

 

14  

Tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh SXH trên địa 

bàn; các biện pháp phòng, chống dịch SXH;  trách nhiệm của 

tổ chức/cá nhân trong việc thông báo ca bệnh với cơ quan y 

tế địa phương,… cho cộng tác viên, tổ dân phố, trường học, 

cơ quan, doanh nghiệp;  các hộ gia đình,... 

Chủ động 

theo  lịch của  

đơn vị và diễn 

biến dịch 

bệnh 

13 phường TTYT quận 

Các ngành, 

đoàn thể, 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

15  

Tập huấn chuyên môn cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giám 

sát PCD chống dịch, cộng tác viên, Đội xung kích diệt bọ 

gậy,... 

 

Theo lịch của 

các phường 
13 phường 

UBND 

các phường 

TTYT quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

16  
Tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống 

dịch Sốt xuất huyết,… 

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND 

các phường 

TTYT quận 

 

III Công tác  điều tra, giám sát, xử lý dịch 

A Cấp Quận     

17  

Chủ động điều tra, giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại các  cơ 

sở Khám, chữa bệnh và tại cộng đồng; chủ động khoanh 

vùng,  xử lý khi có ổ dịch đảm bảo theo quy định.. 

Thường 

xuyên 
13 phường TTYT quận 

UBND các 

phường 

18  

Giám sát các chỉ số mật độ muỗi truyền bệnh, chỉ số bọ gậy 

và các dụng cụ chứa nước tại khu vực nguy cơ cao, ổ dịch 

cũ; chủ động can thiệp diệt muỗi, bọ gậy nhằm giảm nguy cơ 

xảy ra dịch.  

Thường 

xuyên 
13 phường TTYT quận 

UBND các 

phường 

19  

Giám sát các chỉ số mật độ muỗi truyền bệnh, chỉ số bọ gậy 

và các dụng cụ chứa nước tại khu vực xuất hiện ổ dịch. Triển 

khai xử lý ổ dịch kịp thời, theo quy định. 

Khi có ổ dịch 13 phường TTYT quận 
UBND các 

phường 

20  
Thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định tại 

Thông tư 54/2015 của Bộ Y tế.  

Thường 

xuyên 
13 phường TTYT quận 

Các đơn vị y 

tế trên địa bàn 

B Cấp Phường     

21  

Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo chuyên môn về giám sát, 

phát hiện sớm ca bệnh SXH tại cụm dân cư; các kỹ năng 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch SXH; tuyên truyền vận động, hướng dẫn 

các hộ gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, ngoại cảnh, 

nguồn nước, thu gom phế liệu, phế thải có khả năng chứa bọ 

gậy.   

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

22  

Giám sát các chỉ số mật độ muỗi truyền bệnh, chỉ số bọ gậy 

và các dụng cụ chứa nước tại khu vực nguy cơ cao, ổ dịch 

cũ; chủ động can thiệp diệt muỗi, bọ gậy nhằm giảm nguy cơ 

xảy ra dịch.  

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

23  

Giám sát các chỉ số mật độ muỗi truyền bệnh, chỉ số bọ gậy 

và các dụng cụ chứa nước tại khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ 

dịch. Triển khai điều tra, xử lý  ca bệnh ổ dịch kịp thời, theo 

quy định. 

Khi có ca 

bệnh, ổ dịch.  
13 phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

24  
Thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm báo cáo ca 

bệnh truyền nhiễm 

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND các 

phường 
TTYT quận 

V Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy PCD 

A Cấp Quận     

25  
UBND quận chỉ đạo các phường triển khai các chiến dịch 

VSMT diệt bọ gậy trong năm. 

Đợt I: tháng 

5,6; đợt II 

tháng 8,9; đợt 

III tháng 

10,11 và  khi 

dịch bệnh 

diễn biến bất 

thường 

Quận TTYT 

 Ban chỉ đạo 

CSSKBĐ-

quận và 

phường. 

26  
 Giám sát, đánh giá kết quả triển khai các chiến dịch Tổng vệ 

sinh môi trường diệt bọ gậy.  

Các chiến 

dịch  Tổng vệ 

sinh môi diệt 

bọ gậy 

Quận 

 

TTYT 

 

Các thành 

viên đoàn 

kiểm tra liên 

ngành quận, 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

27  

Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng 

chống  Sốt xuất huyết và duy trì hàng tuần tại khu vực trọng 

điểm nguy cơ 

Đợt I: tháng 

5,6; đợt II 

tháng 8,9; đợt 

III tháng 

10,11 và  khi 

13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

dịch bệnh 

diễn biến bất 

thường 

28  
Thực hiện tổng vệ sinh môi trường ở các cơ quan, đơn vị, 

trường học 

Chiều thứ sáu 

hoặc sáng thứ 

bảy hàng 

tuần. 

13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành, 

đoàn thể 

29  Phun hóa chất xử lý môi trường các khu vực nguy cơ cao. 

Theo chiến 

dịch TVSMT 

và tình hình 

dịch bệnh 

13 phường TTYT quận 
UBND các 

phường 

VI Đảm bảo hậu cần     

A Cấp Quận     

30  
Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc 

men cho công tác phòng chống dịch SXH. 

Khi có dịch 

bệnh 

Quận 

 
TTYT quận  

31  

Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn. 

 

Thường 

xuyên 

Quận 

 

Phòng 

TC&KH 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

32  Thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh 
Thường 

xuyên 

Quận 

 

TTYT quận, 

các cơ sở y tế 

trên địa bàn 

quận 

 

B Cấp Phường     

33  

Đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn phường. 

 

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND các 

phường 
 

VII Công tác kiểm tra, giám sát 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

A Cấp Quận     

34  

Tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch bệnh SXH của các phường, các trường 

học và cơ quan - xí nghiệp trên địa bàn.  

Tháng 2, 9 và 

theo tình hình 

dịch bệnh 

Quận Phòng Y tế 

TTYT quận, 

các phòng, 

ban ngành 

liên quan, 

UBND các 

phường 

35  Kiểm tra, đánh giá công tác VSMT tại các phường.  
Thường 

xuyên 
13 phường Phòng QLĐT 

UBND các 

phường 

36  
Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh SXH tại 

các cơ sở giáo dục. 

Thường 

xuyên 
13 phường 

Phòng 

GD&ĐT 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

37  
Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện phòng chống dịch SXH 

tại các phường. 

Tháng 6, 12 

và đột xuất 
13 phường TTYT quận 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

38  
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị 

trên địa bàn phường. 

Thường 

xuyên 
13 phường 

UBND các 

phường 
 

VIII Chế độ thông tin, báo cáo     

A Cấp Quận     

39  
Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ CSSKBĐ quận và Thành 

phố. 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Quận TTYT quận 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

40  Tổng hợp kết quả thực hiện về UBND quận. 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

Quận 
Phòng Y tế 

 
TTYT quận 

41  Tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm trên Trước Quận TTYT quận Phòng Y tế 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

địa bàn quận 25/12/2025  

42  Duy trì chế độ báo cáo dịch hàng ngày, tuần,.. 
Theo tình 

hình dịch 

Quận 

 
TTYT quận Phòng Y tế 

B Cấp Phường     

43  Báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ CSSKBĐ cấp quận  

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

13 phường 
UBND các 

phường 
TTYT quận 

44  
Tổng hợp kết quả thực hiện về UBND quận (qua TTYT 

quận). 

Hàng tháng, 

đột xuất, kết 

thúc chiến 

dịch 

13 phường 
UBND các 

phường 
TTYT quận 

45  Tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm. 
Trước 

20/12/2025 
13 phường 

UBND 13 

phường 
TTYT quận 

46  Duy trì chế độ báo cáo dịch hàng ngày, tuần,.. 
Theo tình 

hình dịch 
13 phường 

UBND 13 

phường 
TTYT quận 
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